
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG ĐIỂM ƯT VĂN TOÁN N.NGỮ
TỔNG 

ĐIỂM

TBM 

LỚP 9
Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 370001 Đỗ Trung An 11/13/2007 12:00:00 AM Liêm Hải 0 7.5 4.75 6.6 31.1 7.4 THPT Đoàn Kết

2 370119 Đỗ Thị Hạnh 08/08/2007 0:00 X Thị trấn Cổ Lễ 0 7 5.5 3.2 28.2 6.9 THPT Nguyễn Du THPT Đoàn Kết

3 350058 Nguyễn Phúc Bảo 7/28/2007 12:00:00 AM Liêm Hải 0 5.8 4.25 5.6 25.6 6.5 THPT Nguyễn Du THPT Đoàn Kết

4 350505 Nguyễn Hoàng Huyền Trang 8/13/2007 12:00:00 AM X Liêm Hải 0 7 2.75 6 25.5 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Đoàn Kết

5 370148 Vũ Xuân Hòa 07/06/2007 0:00 Đào Sư Tích 0 7 3.75 4 25.5 7.6 THPT Đoàn Kết

6 350368 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 03/06/2007 0:00 X Việt Hùng 0 7.5 3.5 3.2 25.2 7 THPT Đoàn Kết

7 350034 Lã Tuấn Anh 11/08/2007 0:00 Phương Định 0 5.8 5.25 2.9 24.9 6.4 THPT Nguyễn Du THPT Đoàn Kết

8 300098 Mai Khánh Dương 01/01/2007 0:00 Trực Chính 0 5.5 5 3.6 24.6 6.8 THPT Nguyễn Du THPT Đoàn Kết

9 350055 Trần Gia Bảo 08/04/2007 0:00 Trực Tuấn 0 4.5 5 5.6 24.6 6.3 THPT Nguyễn Trãi THPT Đoàn Kết

10 350450 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3/17/2007 12:00:00 AM X Thị trấn Cát Thành 0 5.8 4.75 3.4 24.4 7.2 THPT Nguyễn Trãi THPT Đoàn Kết

11 350369 Đỗ Thị Như 07/03/2007 0:00 X Phương Định 0 5.8 5 2.9 24.4 7 THPT Nguyễn Trãi THPT Đoàn Kết

12 350145 Trần Thị Bích Hằng 3/16/2007 12:00:00 AM X Liêm Hải 0 6.3 3 5.6 24.1 7.1 THPT Đoàn Kết

13 350584 Đinh Thị Hà Vy 6/30/2007 12:00:00 AM X Liêm Hải 0 4.5 6.5 1.8 23.8 6.7 THPT Đoàn Kết

14 350567 Tăng Hồng Vân 4/25/2007 12:00:00 AM X Phương Định 0 7 3.75 2 23.5 6.4 THPT Nguyễn Trãi THPT Đoàn Kết

15 350015 Nguyễn Trần Mai Anh 12/02/2007 0:00 X Trực Tuấn 0 5.5 4 4.4 23.4 7.4 THPT Nguyễn Trãi THPT Đoàn Kết

16 350226 Đặng Thị Mai Hương 08/01/2007 0:00 X Phương Định 0 5.5 3.75 4.1 22.6 6.6 THPT Nguyễn Trãi THPT Đoàn Kết

17 350502 Đặng Huyền Trang 06/04/2007 0:00 X Phương Định 0 5 4.5 3.6 22.6 7.3 THPT Đoàn Kết

18 350080 Vũ Hoàng Danh 11/20/2007 12:00:00 AM Liêm Hải 0 7 3 2.6 22.6 6.2 THPT Đoàn Kết

19 350423 Trần Minh Sơn 3/29/2007 12:00:00 AM Trực Tuấn 0 4.8 3.5 6 22.5 6.8 THPT Nguyễn Trãi THPT Đoàn Kết

20 350497 Phạm Văn Toán 01/04/2007 0:00 Liêm Hải 0 5.8 4.5 2 22.5 6.3 THPT Đoàn Kết

21 350074 Mai Ngọc Cương 08/11/2007 0:00 Liêm Hải 0 5.8 3.5 3.8 22.3 6.5 THPT Đoàn Kết

22 350245 Nguyễn Trung Kiên 5/18/2007 12:00:00 AM Liêm Hải 0 5.8 3.25 4.2 22.2 6 THPT Đoàn Kết

23 720184 Phạm Ngọc Khánh 5/14/2007 12:00:00 AM X Trực Chính 0 6.8 3 2.6 22.1 6.4 THPT Đoàn Kết

24 350100 Nguyễn Thị Hồng Duyên 6/30/2007 12:00:00 AM X Việt Hùng 0 6.5 2.75 3.6 22.1 6.8 THPT Đoàn Kết

25 350349 Đinh Thúy Nhài 12/11/2007 0:00 X Liêm Hải 0 6.8 1.5 5.6 22.1 6.1 THPT Đoàn Kết

26 350592 Lê Thị Thanh Xuân 4/16/2007 12:00:00 AM X Trung Đông 0 6.5 2.75 3.6 22.1 6.7 THPT Đoàn Kết

27 320255 Vũ Hoàng Quân 2/24/2007 12:00:00 AM Nam Tiến 0 3.3 6 3.4 21.9 6.2 THPT Đoàn Kết

28 320210 Vũ Quang Nghị 12/09/2007 0:00 Thị trấn Cổ Lễ 0 6 3.25 3.4 21.9 7 THPT Đoàn Kết

29 300361 Mai Ngọc Sơn 6/18/2007 12:00:00 AM Trực Chính 0 6.8 2.75 2.8 21.8 6.7 THPT Đoàn Kết

30 350077 Đỗ Mạnh Cường 06/06/2007 0:00 Liêm Hải 0 5 4.75 2 21.5 6.1 THPT Đoàn Kết

31 350539 Ninh Tuấn Tú 07/09/2007 0:00 Trực Tuấn 0 6 2.75 4 21.5 5.7 THPT Đoàn Kết

32 380185 Ngô Phương Linh 03/03/2007 0:00 X Nam Tiến 0 5.5 4 2.4 21.4 6.6 THPT Đoàn Kết
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33 720371 Phạm Thị Tỉnh 2/24/2007 12:00:00 AM X Phương Định 0 6.8 3 1.8 21.3 6.3 THPT Đoàn Kết

34 350109 Trần Minh Đại 09/07/2007 0:00 Liêm Hải 0 5 3.75 3.8 21.3 6.3 THPT Đoàn Kết

35 350424 Phạm Thị Kim Tám 3/23/2007 12:00:00 AM X Liêm Hải 0 5.5 4 2.2 21.2 6.7 THPT Đoàn Kết

36 720353 Lê Thị Phương Thuý 01/10/2007 0:00 X Trực Chính 0 6.3 2.75 3.2 21.2 6.5 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

37 350041 Đào Việt Anh 7/22/2007 12:00:00 AM Liêm Hải 0 5 4.25 2.6 21.1 6.6 THPT Đoàn Kết

38 320011 Vũ Thị Lan Anh 8/15/2007 12:00:00 AM X Phương Định 0 6.3 3 2.6 21.1 6.6 THPT Đoàn Kết

39 320281 Dương Thị Phương Thảo 3/28/2007 12:00:00 AM X Thị trấn Cổ Lễ 0 6 3 3 21 7.1 THPT Đoàn Kết

40 320290 Vũ Đức Thiện 9/25/2007 12:00:00 AM Phương Định 0 4.5 4.75 2.4 20.9 6.3 THPT Đoàn Kết

41 350071 Nguyễn Chí Công 06/04/2007 0:00 Việt Hùng 0 5.8 2 5.4 20.9 6.3 THPT Đoàn Kết

42 720406 Vũ Anh Tuấn 10/03/2007 0:00 Trung Đông 0 6 2.75 3.2 20.7 6.2 THPT Đoàn Kết

43 720068 Nguyễn Thanh Duyên 9/19/2007 12:00:00 AM X Thị trấn Cổ Lễ 0 7 1.5 3.6 20.6 7.1 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

44 320324 Tạ Thị Thu Trang 07/11/2007 0:00 X Nam Tiến 0 5.5 3 3.6 20.6 6.7 THPT Đoàn Kết

45 320020 Trần Thị Phương Anh 6/16/2007 12:00:00 AM X Trung Đông 0 5.8 3 3 20.5 6.4 THPT Đoàn Kết

46 720237 Trần Trà My 11/11/2007 0:00 X Nam Hồng 0 6.8 2.5 2 20.5 6 THPT Đoàn Kết

47 720197 Vũ Hải Lâm 06/09/2007 0:00 Trung Đông 0 6.3 3.25 1.4 20.4 6.4 THPT Đoàn Kết

48 720158 Ngô Quốc Huy 08/08/2007 0:00 Nam Hồng 0 5.8 2.75 3.2 20.2 6.5 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

49 350243 Nguyễn Duy Khương 12/01/2007 0:00 Trung Đông 0 6 3 2 20 6.1 THPT Đoàn Kết

50 380353 Hoàng Phúc Trường 4/26/2007 12:00:00 AM Thị trấn Cát Thành 0 5.5 3.5 2 20 5.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Đoàn Kết

51 720305 Lương Trường Sơn 02/05/2007 0:00 Nam Hồng 0 5.8 2.75 2.6 19.6 5.8 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

52 380273 Phạm Thị Thanh Phương 4/23/2007 12:00:00 AM X Nam Hải 0 4.3 4.25 2.4 19.4 6.8 THPT Đoàn Kết

53 350048 Trần Thị Ngọc ánh 11/16/2007 12:00:00 AM X Việt Hùng 0 5.5 1.5 5.4 19.4 7.8 THPT Đoàn Kết

54 350192 Mai Việt Hoàng 11/05/2007 0:00 Liêm Hải 0 6 2.75 1.8 19.3 6.2 THPT Đoàn Kết

55 720245 Phạm Thế Nam 7/31/2007 12:00:00 AM Trung Đông 0 4.3 3.75 3.2 19.2 6.4 THPT Đoàn Kết

56 720299 Nguyễn Trúc Quỳnh 06/12/2007 0:00 X Phương Định 0 5 2.75 3.6 19.1 7 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

57 320078 Vũ Tiến Đạt 2/19/2007 12:00:00 AM Trung Đông 0 6 1.75 3.5 19 6.7 THPT Đoàn Kết

58 370086 Phạm Quốc Đạt 06/10/2007 0:00 Phương Định 0 4 4.25 2.4 18.9 6 THPT Đoàn Kết

59 370243 Vũ Duy Mạnh 12/10/2007 0:00 Phương Định 0 5.3 3 2.4 18.9 6 THPT Đoàn Kết

60 720024 Nguyễn Tuấn Anh 11/04/2006 0:00 Nam Thanh 0 3.5 5.25 1.2 18.7 6.5 THPT Đoàn Kết

61 300380 Dương Thị Phương Thảo 10/01/2007 0:00 X Thị trấn Cổ Lễ 0 5.5 2 3.4 18.4 6.4 THPT Đoàn Kết

62 320009 Bùi Thị Lan Anh 11/21/2007 12:00:00 AM X Phương Định 0 4.5 4 1.4 18.4 6.2 THPT Đoàn Kết

63 380052 Ngô Thành Công 02/08/2007 0:00 Trực Đạo 0 5 3.25 1.8 18.3 6.2 THPT Đoàn Kết

64 320154 Hoàng Thế Lân 1/13/2007 12:00:00 AM Phương Định 0 5 3.25 1.8 18.3 6.1 THPT Đoàn Kết

65 720219 Vũ Khánh Ly 07/12/2007 0:00 X Trung Đông 0 5.3 1.25 4.9 17.9 6 THPT Đoàn Kết

66 320082 Khổng Minh Đức 05/01/2007 0:00 Trung Đông 0 5.8 1.5 3.2 17.7 5.9 THPT Đoàn Kết

67 350435 Nguyễn Minh Thành 09/07/2007 0:00 Việt Hùng 0 4.8 3 2.2 17.7 6.2 THPT Đoàn Kết



68 300327 Nguyễn Đức Phú 09/12/2007 0:00 Hồng Phong 0 4.5 3.25 2.2 17.7 17.7 THPT Đoàn Kết

69 320005 Nguyễn Đức Anh 04/10/2007 0:00 Liêm Hải 0 4.3 2.5 4 17.5 6 THPT Đoàn Kết

70 720121 Lưu Minh Hiếu 10/24/2007 12:00:00 AM Nam Hồng 0 6.5 1.25 2 17.5 6.2 THPT Đoàn Kết

71 380261 Nguyễn Thị Kim Oanh 02/03/2007 0:00 X Trung Đông 0 5 1.75 3.6 17.1 7 THPT Nguyễn Trãi THPT Đoàn Kết

72 720281 Nguyễn Tuyết Phương 9/14/2007 12:00:00 AM X Phương Định 0 5.5 1.5 3.1 17.1 5.8 THPT Đoàn Kết

73 350329 Mai Thị Phương Ngân 11/02/2007 0:00 X Liêm Hải 0 3.3 3.25 4 17 6.3 THPT Đoàn Kết

74 350276 Nguyễn Thảo Linh 7/17/2007 12:00:00 AM X Liêm Hải 0 4.5 2.75 2.4 16.9 6.7 THPT Đoàn Kết

75 720073 Trần Thuỳ Dương 09/08/2007 0:00 X Phương Định 0 5 2 2.8 16.8 6.5 THPT Đoàn Kết

76 720349 Lê Thị Hoài Thu 07/12/2007 0:00 X Phương Định 0 5.5 1.75 2.2 16.7 6.5 THPT Đoàn Kết

77 720019 Vũ Quốc Anh 10/10/2006 0:00 Trung Đông 0 5.8 1.25 2.4 16.4 5.4 THPT Đoàn Kết

78 720067 Đỗ Thị Mỹ Duyên 12/05/2007 0:00 X Thị trấn Cổ Lễ 0 5 1.75 2.8 16.3 6.9 THPT Đoàn Kết

79 320356 Trần Thị Thảo Vân 1/28/2007 12:00:00 AM X Phương Định 0 4.8 1.75 3.2 16.2 6.3 THPT Đoàn Kết

80 350313 Phạm Trà My 4/16/2007 12:00:00 AM X Phương Định 0 5 1.25 3.6 16.1 6.9 THPT Đoàn Kết

81 320145 Đỗ Đức Kiên 11/13/2007 12:00:00 AM Nam Tiến 0 5 2 2 16 5.8 THPT Đoàn Kết

82 720262 Vũ Thị Hồng Nhung 11/13/2007 12:00:00 AM X Phương Định 0 3.8 2.5 3.4 15.9 5.9 THPT Đoàn Kết

83 320111 Vũ Huy Hiệu 12/14/2007 12:00:00 AM Nam Lợi 0 5 2.25 1.2 15.7 6.3 THPT Đoàn Kết

84 350227 Phạm Thị Mai Hương 5/24/2007 12:00:00 AM X Phương Định 0 4.5 2.25 1.9 15.4 6.5 THPT Đoàn Kết

85 720348 Vũ Đức Thịnh 39180 Phương Định 0 5.8 0.5 2.6 15.1 6 THPT Đoàn Kết

86 720181 Vũ Đình Khánh 7/30/2007 12:00:00 AM Trung Đông 0 5.5 1.5 1 15 5.5 THPT Đoàn Kết

87 350474 Đặng Văn Thuận 4/20/2007 12:00:00 AM Phương Định 0 2.8 3 3.4 14.9 6.2 THPT Đoàn Kết

88 300212 Lưu Đức Kiên 10/24/2007 12:00:00 AM Hồng Phong 0 4 2.25 2.2 14.7 6.3 THPT Đoàn Kết

89 720388 Nguyễn Thị Ngọc Trân 39331 X Thị trấn Cổ Lễ 0 5 1 2.6 14.6 7.1 THPT Đoàn Kết

90 350264 Vũ Khánh Linh 12/24/2007 12:00:00 AM X Liêm Hải 0 3.8 1 5 14.5 6.5 THPT Đoàn Kết

91 350477 Phạm Minh Thùy 2/26/2007 12:00:00 AM X Liêm Hải 0 4 1.5 3.2 14.2 6.1 THPT Đoàn Kết

92 350328 Đào Thị Kim Ngân 5/28/2007 12:00:00 AM X Liêm Hải 0 3 2.5 2.8 13.8 6.4 THPT Đoàn Kết

93 350140 Vũ Đức Hải 7/22/2007 12:00:00 AM Trực Tuấn 0 3 2.25 3.2 13.7 5.8 THPT Đoàn Kết

94 320338 Lê Tuấn Tú 7/23/2007 12:00:00 AM Liêm Hải 0 3.3 1.75 2.4 12.4 5.5 THPT Đoàn Kết

95 350116 Nguyễn Tiến Đạt 09/05/2007 0:00 Trung Đông 0 3.8 1.25 2.2 12.2 6.3 THPT Đoàn Kết

96 720286 Nguyễn Minh Quân 3/26/2007 12:00:00 AM Thị trấn Cổ Lễ 0 2.5 2.25 2.6 12.1 5.9 THPT Đoàn Kết

97 720063 Vũ Thành Duy 12/03/2007 0:00 Phương Định 0 3.3 1.75 1.8 11.8 5.5 THPT Đoàn Kết

98 350072 Phạm Thành Công 8/30/2007 12:00:00 AM Liêm Hải 0 2.8 1.5 3 11.5 5.6 THPT Đoàn Kết

99 720182 Nguyễn Đức Khánh 39424 Trung Đông 0 3.8 1 1.8 11.3 5.4 THPT Đoàn Kết

100 320188 Phạm Duy Mạnh 12/15/2007 12:00:00 AM Phương Định 0 3 1.5 1.6 10.6 5.9 THPT Đoàn Kết


